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Đề thi  

Thời gian: 120 phút 

Ngày thi: 15/09/2019 

*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm *** 

** Lưu ý: Bài thi gồm: PowerPoint, WinWord và Excel 

 
 

A. Windows (2 điểm) 

1. Tại thư mục gốc hãy tạo thư mục GIAODUC. Trong thư mục GIAODUC, tạo 2 thư mục MANNON và COSO. 

Trong thư mục MANGNON, tạo 2 thư mục LOPMAM và LOPCHOI. 

2. Tìm và sao chép 3 tập tin kiểu TXT, kích thước <=50KB vào thư mục GIAODUC. 

3. Sao chép 3 tập tin kiểu TXT trong thư mục GIAODUC vào thư mục LOPCHOI, sau đó đổi phần kiểu của tập 

tin trong thư mục LOPCHOI thành BAK. 

4. Nén thư mục GIAODUC thành tập tin GIAODUC.rar và lưu vào thư mục COSO. 

5. Đặt thuộc tính chỉ đọc cho các tập tin trong thư mục LOPCHOI. 

 

 

  

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 
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B. Word (3 điểm) 

Từ nội dung cho sẵn, hãy trình bày văn bản có dạng như sau và lưu vào thư mục đang làm việc với 

tên BaiThiWord.docx 

Gạo nếp là vị thuốc chữa 10 bệnh 
 

rong y học cổ truyền, gạo nếp thường được 

dùng để chữa suy nhược cơ thể, tiêu chảy, 

viêm loét dạ dày, tá tràng... Dân gian hay dùng cơm 

nếp nguội giã nhuyễn, trộn với bột thuốc để bó gãy 

xương và bong gân. Gạo nếp còn được dùng để 

chữa rối loạn bài tiết mồ hôi, tiểu đường, rối loạn 

tiền đình, thiểu năng tuần hoàn não... 

 

1. Gạo nếp mật 

ong: 

Gạo nếp 30g tán ra 

bột mịn, nấu thành 

dạng hồ loãng, chế 

thêm 30g mật ong, 

chia ăn vài lần trong 

ngày để dùng cho 

người miệng khát 

muốn uống nhiều 

nước, ăn kém. 

2. Bao tử heo nhồi 

gạo nếp: 

Cho gạo nếp lượng 

vừa đủ vào bao tử 

heo, nướng khô, giã 

ra làm viên để ăn 

hàng ngày.. 

3. Cháo gạo nếp 

hạt sen: 

Người bệnh mới khỏi, 

cơ thể suy nhược, lấy 

gạo nếp, hạt sen 

lượng vừa đủ, đem 

nấu thành cháo. Mỗi 

ngày ăn sáng và tối. 

4. Gạo nếp tán 

hoài sơn: 

Gạo nếp 500g ngâm 

nước một đêm, để ráo 

rồi sao thơm. Hoài 

sơn 50g, sao vàng. 

Hai thứ tán thành bột 

mịn, mỗi sáng dùng 

20 – 30g, khuấy đều 

với nước sôi, thêm 

chút đường đỏ và hạt 

tiêu để làm món điểm 

tâm.  

5. Cháo gạo nếp 

táo tàu: 

Gạo nếp lượng vừa 

đủ, cho thêm táo tàu 

đun thành cháo loãng 

mà ăn. Ngày ăn từ 1 – 

2 lần, giúp trị viêm dạ 

dày mãn tính và loét 

dạ dày. 

6. Gạo nếp sắc với 

gừng: 

Gạo nếp 20g, sao 

vàng; gừng tươi ba lát 

giã nhỏ. Đem hai thứ 

sắc với 200ml nước 

còn 50ml, uống trong 

ngày để chữa nôn 

mửa không dứt. Cách 

khác, gạo nếp, mạch 

môn, đẳng sâm mỗi 

thứ 12g, bán hạ 6g, 

cam thảo 4g, nấu 

nước uống. 

7. Cháo gạo nếp 

đậu đen: 

Gạo nếp 100g, đậu 

đen 30g, hồng táo 

30g, đun thành cháo. 

Mỗi ngày ăn từ 1 – 2 

lần, trị thiếu máu do 

thiếu sắt. 

8. Gạo nếp trộn 

hoàng liên, dầu 

vừng: 

Gạo nếp 100g, nấu 

thành cơm nếp rồi đốt 

thành than. Sau đó 

trộn đều với bột 

hoàng liên (30g) và 

dầu vừng, bôi chữa 

chứng chốc đầu ở trẻ 

em. 

9. Cháo gạo nếp 

đậu xanh: 

Gạo nếp 100g, đậu 

xanh 50g, nấu cháo 

ăn để hỗ trợ điều trị 

chứng tiêu khát của 

bệnh đái tháo đường. 

10. Cháo gạo nếp 

nấu suông: 

Còn gọi là cháo hoa 

(lấy gạo nếp, cho 

thêm nước vào nấu 

chín) có tác dụng làm 

mát ruột cho những 

trường hợp nặng 

bụng. 

 

T 
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C. PowerPoint (1 điểm) 

Thiết kế tập tin BAITHIPP.PPTX trong thư mục đang làm việc gồm 2 Slide với yêu cầu: 

 Slide 2 tự động xuất hiện sau Slide 1: 3 giây  

 Tạo hiệu ứng chuyển động tùy chọn cho các đối tượng trên từng Slide. 

 Hiệu ứng ở mỗi Slide phải khác nhau. 

Slide 1 

 

Slide 2 

 

  



TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH 

53_UDCB Trang 4/4 

D. Excel (4 điểm) 

Trình bày bảng tính, lập công thức tính cho các ô có dấu? và lưu bảng tính với tên BaiThiExcel.xlsx 

vào thư mục đang làm việc. 

TỶ GIÁ VÀNG MUA VÀO VÀ BÁN RA THÁNG 06 NĂM 2016 

STT Mã hàng Hình thức Ngày bán Số lượng Đơn giá Thuế Thành Tiền Ghi Chú 

1 24K B 15 20 ? ? ? ? 

2 10K M 10 16     

3 18K B 02 5     

4 14K M 29 8     

5 SJC B 17 12     

7 24K M 19 21     

8 SJC M 24 17     

Bảng 1: Bảng thống kê Thành tiền: 

Mã hàng 
Đơn giá  Mã hàng MUA BÁN 

MUA BÁN  24K ? ? 

10K 1,248,000 1,388,000  SJC ? ? 

14K 1,795,000 1,935,000     

18K 2,345,000 2,485,000     

24K 3,203,000 3,293,000     

SJC 3,253,000 3,293,000     

Yêu cầu: 

1. Đơn giá: dựa vào Mã hàng tra trong Bảng 1. Tuy nhiên, tùy thuộc vào Hình thức Mua hay Bán. 

2. Thuế: Nếu Số lượng >=15 và bán trong 15 ngày đầu của tháng thì tiền Thuế được tính (5% * Số lượng *  

Đơn giá). Ngược lại không tính thuế. 

3. Thành tiền = Số lượng * Đơn giá + Thuế. Tuy nhiên: 

 Nếu Mã hàng là 24K hay SJC có số lượng >=10 thì giảm 10%. 

 Nếu Mã hàng là 10K hay 18K có số lượng >=5 thì giảm 5%, ngược lại không giảm. 

4. Ghi chú: Nếu mặt hàng nào có Thành tiền >=50,000,000 thì ghi là “Có Khuyến Mãi”, ngược lại để trống. 

5. Định dạng cột Đơn giá, Thuế và Thành tiền theo dạng 1,000 đồng. 

6. Sắp xếp bảng tính theo thứ tự tăng dần của Mã hàng, nếu trùng thì sắp xếp giảm dần theo Số lượng. 

7. Lập bảng Thống kê Thành tiền theo mẫu trên.  
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